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Tóm tắt - Trong nghiên cứu này Trí tuệ nhân tạo (AI) được sử 

dụng như một công cụ hỗ trợ nhằm xác định chuỗi học tập tối ưu 

cho học sinh THCS chuyên tiếng Nhật giúp nâng cao hiệu quả 

tiếp thu và phương pháp học phù hợp. Dữ liệu đầu vào được thu 

thập gồm mức độ hứng thú, trình tự học tập (TTHT) hiện tại, và 

thành tích của một số môn khác như toán, văn. Từ kết quả phân 

tích dữ liệu, thể nhận thấy rằng môn toán có mối liên hệ với kết 

quả học tập tiếng Nhật. Mối liên hệ này nổi trội hơn so với các 

môn học còn lại. Giả thuyết đặt ra là kỹ năng lập luận logic, hình 

dung không gian và mô hình hóa được trau dồi qua môn Toán, 

giúp học sinh nhanh hiểu bài và ghi nhớ chữ Hán tốt hơn. Khi 

triển khai TTHT được đề xuất dựa trên mô hình, điểm tăng nhẹ 

từ 8,70 lên 8,84. Mặc dù sự cải thiện này ở mức khiêm tốn nhưng 

phát hiện này cho thấy phương pháp tiếp cận mới có thể giúp cải 

thiện hiệu quả học tập. 

 Abstract - To support junior high school students specializing in 

Japanese in learning more effectively and appropriately, this 

study employs Artificial Intelligence (AI) to identify the optimal 

learning sequence. The dataset includes students’ interest levels, 

current learning sequences, and academic performance in other 

subjects. A Random Forest machine learning algorithm is used to 

develop a predictive model of Japanese language achievement. 

The analysis reveals that Mathematics has the strongest influence 

on Japanese learning performance. This may be due to the logical 

reasoning, spatial visualization, and modeling skills cultivated 

through Mathematics, which help students learn and remember 

kanji more effectively. Implementation of the proposed learning 

sequence increases the predicted average score from 8.70 to 8.84. 

Although this improvement is modest, the findings demonstrate 

the feasibility of the proposed approach and suggest that it may 

help improve Japanese learning outcomes. 

Từ khóa - trí tuệ nhân tạo; trình tự học tập tiếng Nhật; dự đoán 

kết quả học tập; trung học cơ sở 

 Key words - Artificial Intelligence; Japanese learning sequence; 

learning outcome prediction; Junior high school 

1. Đặt vấn đề 

Để hiểu và giao tiếp trôi chảy một ngôn ngữ khác ngoài 

tiếng mẹ đẻ đã trở thành nền tảng quan trọng giúp người 

học có nhiều cơ hội du học hay đi làm. Bên cạnh những 

điểm giống nhau về văn hóa, xã hội, mối liên kết của hai 

nước, thì tiếng Nhật đang dần khẳng định là một ngôn ngữ 

có sức hút hấp dẫn đối với người học Việt Nam chúng ta. 

Đặc biệt, vào tháng 4 năm 2025, sau những lần gặp gỡ và 

các phiên làm việc giữa những người đứng đầu của hai 

quốc gia, việc đưa tiếng Nhật vào dạy ở các cấp đã trở thành 

một nhiệm vụ giáo dục trọng tâm. 

Sự kiện này đem lại lợi ích cho cả hai nước Việt Nam 

và Nhật Bản trong việc gắn kết mối quan hệ và phát triển 

nguồn nhân lực. Tuy nhiêu việc triển khai các lớp tiếng 

Nhật, sẽ gặp nhiều khó khăn đối với ngành giáo dục Việt 

Nam, cụ thể nguồn lực giáo viên, thiết kế chương trình đào 

tạo tiếng Nhật phù hợp và lựa chọn phương pháp giảng dạy 

hiệu quả giúp học sinh làm quen với ngôn ngữ Nhật một 

cách có hệ thống và đạt chất lượng. 

Hiện nay so với tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp thì 

bản đồ giảng dạy tiếng Nhật đã có bước chuyển mình mạnh 
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mẽ về quy mô, phạm vi lan tỏa, từ các giảng đường đại học 

đến mọi cấp học phổ thông. Theo dữ liệu cập nhật [1], năm 

2021, chỉ riêng thành phố Đà Nẵng có 15 trường THCS và 

PTTH đã đưa ngôn ngữ này vào chương trình chính thức 

giảng dạy và trong tương lai con số này có thể tăng lên. 

Điều đó chứng tỏ rằng giữa cha mẹ và học sinh đã có sự 

thay đổi trong cách nhìn nhận về vai trò và lợi ích của tiếng 

Nhật đối với định hướng học tập và nghề nghiệp. Tuy 

nhiên, khi thực tế triển khai chương trình giảng dạy ở một 

số trường nhiều người học gặp không ít khó khăn, chủ yếu 

do hạn chế về phương pháp tiếp cận và thiếu các lộ trình 

hay trình tự học tập (TTHT) chưa phù hợp đối với bản thân. 

Hiện nay có nhiều chiến lược nhằm phát huy hiệu quả của 

việc học ngoại ngữ. Trong đó tự học là một hình thức lựa 

chọn vì mang lại nhiểu lợi ích cho học sinh như tiết kiệm 

tiền học phí, ít tốn quỹ thời gian đưa đón của phụ huynh và 

bản thân người học cũng chủ động tự sắp xếp được kế 

hoạch học tập. 

Tuy nhiên, hiệu quả của hình thức này phụ thuộc rất 

lớn vào khả năng duy trì động lực, tính tự giác và kỹ năng 

điều đỉnh được quá trình học tập của bản thân. Đây là điều 
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mà không phải tất cả các học sinh đều có thể làm được. 

Vì vậy hiện nay, nhiều người học vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn từ đó dẫn đến kết quả học tập chưa đạt được như kỳ 

vọng. Ngược lại, việc học tập ở môi trường giảng dạy uy 

tín, chuyên nghiệp, chất lượng với đội ngũ thầy cô dày 

dặn kinh nghiệm lại giúp người học mau hiểu bài, xây 

dựng lộ trình học tập phù hợp với năng lực của từng người 

mặc dù chi phí đào tạo có thể cao hơn. Dẫu vậy, kết quả 

học tập cuối cùng của người học vẫn cần nhiều yếu tố 

phối hợp: mô hình triển khai phương pháp dạy học, khả 

năng tiếp thu kiến thức và TTHT phù hợp. Đáng chú ý, 

các chương trình đào tạo hiện nay đa phần vẫn vận hành 

theo một khung trình tự cứng nhắc, cụ thể các kĩ năng 

như: Từ vựng - ngữ pháp - đọc - nghe và nói. (TV, NP, 

Đọc, Nghe và Nói). 

Khung trình tự này được các chuyên gia ngôn ngữ 

nghiên cứu và đưa vào giảng dạy ở các trường học nhằm 

đem lại khả năng tiếp thu nhanh cho số đông người học. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận đồng nhất này vô hình chung 

khiến những người có phong cách học hoặc TTHT khác 

biệt khó tiếp cận và đạt hiệu quả tối đa. Nhận thấy được 

vấn đề này, nhóm nghiên cứu [2] đã làm rõ và xác định các 

nhóm người học có TTHT tương đồng trong chương trình 

học tiếng Nhật trực tuyến. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu của nhóm N.T.N. Liên, 

nghiên cứu này làm rõ phân tích thực tế TTHT của khối 

học sinh chuyên tiếng Nhật tại trường THCS Tây Sơn, Đà 

Nẵng. Điểm khác biệt của đề tài nằm ở việc tích hợp AI 

vào việc nhận diện các TTHT cá nhân hóa của học sinh. 

Thông qua phương pháp học máy (PPHM) để xây dựng mô 

hình dự đoán điểm số, dựa trên sự kết hợp giữa TTHT và 

các thông tin cá nhân khác. Mô hình đạt chỉ số tốt nhất sẽ 

được sử dụng để đề xuất TTHT hiệu quả cho mỗi học sinh. 

Kết quả thực nghiệm kỳ vọng sẽ chứng minh rằng việc áp 

dụng TTHT cá nhân hóa sẽ giúp cải thiện rõ rệt so với kết 

quả học tập hiện tại. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Sử dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ 

Trong các nghiên cứu quốc tế, việc dùng AI để tổ chức 

dạy học ngoại ngữ đang rất phổ biến. Tiêu biểu là nghiên 

cứu [3] đã lấy ý kiến về việc sử dụng chatbot nhằm cải thiện 

môn nói tiếng Anh ở cấp THCS. Kết quả cho thấy, khi sử 

dụng chatbot học sinh không chỉ nói tốt hơn mà còn thấy 

chủ động hơn và tự tin rất nhiều so với cách học cũ. 

Về lĩnh vực viết thì nghiên cứu [4] khám phá cách học 

sinh chỉnh sửa văn bản được tạo bởi AI. Họ nhận diện hai 

hình thức chỉnh sửa chính: chỉnh sửa tập trung ở đầu đoạn 

văn trước khi chuyển sang các phần sau, hoặc nhanh chóng 

tập trung vào nội dung cốt lõi. Đáng chú ý, nghiên cứu cũng 

chỉ ra rằng việc giữ lại phần lớn nội dung do AI tạo ra có 

mối tương quan tích cực với điểm số bài viết, trong khi tần 

suất chỉnh sửa không có thay đổi đến chất lượng. Bên cạnh 

đó, nghiên cứu [5] đã chứng minh rằng việc khai thác dịch 

máy và áp dụng trí tuệ công cụ AI tạo sinh trong các hoạt 

động "nói" và "viết" rất hữu ích cho học sinh THCS trong 

việc luyện nói, luyện viết tăng sự tự tin khi bản thân điều 

chỉnh được bài viết. 

 

Ngoài ra, nghiên cứu [6] ghi nhận sự quan tâm từ giáo 

viên và học sinh trong việc ứng dụng AI vào hoạt động dạy 

và học. Công nghệ này mang lại tiềm năng lớn để cá nhân 

hóa nội dung và phát triển khả năng tự học, tuy nhiên cũng 

có nhiều khó khăn về việc áp dụng kỹ năng công nghệ mới, 

độ uy tín của AI và vai trò của thầy cô giảng dạy. 

Mặc dù, các công trình đi trước đã xác nhận tiềm năng 

của AI trong việc dạy và học ngoại ngữ, nhưng chưa có 

nghiên cứu nào đề cập đến ứng dụng AI để phát hiện TTHT 

tiếng Nhật hiệu quả dành cho đối tượng học sinh THCS. 

2.2. Phương pháp phát hiện nhóm người học có trình tự 

học tập tương đồng 

Theo nghiên cứu [2] đã tiếp cận phương pháp phát hiện 

nhóm người học có TTHT giống nhau bằng cách sử dụng 

kỹ thuật phân tích nhóm. Bài toán được đặt ra, nhằm xác 

định các nhóm học sinh có đặc điểm và TTHT thống nhất, 

dựa trên dữ liệu ghi nhận quá trình học: 

“Nghiên cứu đã cho một nhóm gồm n người học là sinh 

viên các khóa đang theo học tiếng Nhật tại Đà Nẵng [7], 

trong đó yêu cầu mỗi cá nhân người học i ∈ [1, n] phải thực 

hiện đầy đủ khối lượng bài học l ∈ [1, ti], tại mỗi đơn vị 

bài học l, hệ thống phần mềm sẽ cung cấp các phương thức 

giảng dạy mil ∈ [1, c], với c là tổng số phương pháp học 

để người học dể tiếp cận. Một đặc điểm quan trọng của 

phương pháp này là cơ chế theo dõi, đánh giá chất lượng 

chỉ khi người học nghiêm túc học và thực hiện bài kiểm tra 

năng lực. Trong nhóm gồm n người học sẽ có trường hợp 

người học đạt được ngưỡng năng lực θl, thì mới được phép 

chuyển tiếp sang bài học tiếp theo l+1. Ngược lại, trường 

hợp kết quả chưa đạt chuẩn, người học được yêu cầu học 

lại và tham gia kiểm tra bổ sung cho đến khi đáp ứng thang 

điểm quy định. Ký hiệu sil là số lần học lại của người i tại 

bài học l để đạt mức điểm yêu cầu. Nghiên cứu tập trung 

giải quyết bài toán: Tìm kiếm nhóm người học nào sẽ thích 

hợp với các trình tự học cụ thể ?” 

Để phát hiện sự tương đồng về phong cách học, nghiên 

cứu tiền đề đã áp dụng phương pháp Dendrogram. Đây là 

thuật toán phân cụm thứ bậc được sử dụng để xây dựng sơ 

đồ dạng cây, làm rõ trình tự sắp xếp các cụm dữ liệu theo 

từng tầng mức độ tương đồng. Thuật toán Dendrogram bao 

gồm các bước chính: khởi tạo, lặp gộp nhóm gần nhất dựa 

trên ma trận khoảng cách D và cập nhật khoảng cách giữa 

các nhóm. Ma trận khoảng cách D giữa các nhóm học tập 

được phân loại và xác lập dựa trên hệ số tương quan  𝑟𝑖𝑗  

giữa trình tự học của hai người học i và j, với 𝑟𝑖𝑗 ∈ [−1,1]. 

𝐷 = [
1 ⋯ 1 − 𝑟1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
1 − 𝑟𝑛1 ⋯ 1

]   (1) 

Trong đó, hệ số tương quan 𝑟𝑖𝑗 =
𝑐𝑜𝑣𝑖𝑗

𝜎𝑖𝜎𝑗
 được xác định 

bằng tỷ lệ giữa hiệp phương sai covij của TTHT của người 

học i và j, và tích độ lệch chuẩn 𝜎𝑖𝜎𝑖  của chúng. 

Nhóm nghiên cứu [2] đã triển khai trên nhóm đối tượng 

43 sinh viên của Khoa Nhật – Hàn –Thái và thiết lập 4 

TTHT chính (từ TTHT1 đến TTHT4) và xoay quanh các 

kỹ năng cốt lõi bao gồm: 
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•TTHT1: TV, NP, đọc, nghe và nói. 

•TTHT2: NP, TV, nói, nghe và đọc. 

•TTHT3: TV, nghe, NP, nói và đọc. 

•TTHT4: NP, TV, nghe, đọc và nói. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy TTHT2 và TTHT4 là các 

trình tự được sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật được áp dụng 

thường xuyên. Kết quả phân cụm ở Hình 1 xác định được 

ba nhóm người học tương đồng (Nh1, Nh2, Nh3). 

 

Hình 1. Đồ thị Dendrogram trình bày kết quả phân tích nhóm 

người học [2] 

Theo phân tích chuyên sâu chỉ ra: Nhóm Nh1 phù hợp 

với TTHT4; Nhóm Nh3 chỉ phù hợp với TTHT1; và Nhóm 

Nh2 có khả năng thích nghi tốt hơn, phù hợp với TTHT2. 

Từ đây, nhóm nghiên cứu [2] cho biết: Hiệu quả của các 

TTHT không đồng đều giữa các nhóm người học. Cụ thể, 

một số TTHT như TTHT2 và TTHT4 cho thấy kết quả nổi 

bật đối với những nhóm có số lượng người học quy mô lớn, 

tuy nhiên các TTHT này chưa chắc đem lại hiệu hứng tốt 

cho các nhóm còn lại. Đây là lý do để tác giả tập trung ứng 

dụng các PPHM nhằm xây dựng mô hình dự đoán kết quả 

học tập, từ đó đề xuất TTHT phù hợp cho học sinh chuyên 

tiếng Nhật tại Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng. 

2.3. Các phương pháp học máy 

Hiện nay, có nhiều PPHM, để triển khai và xây dựng 

mô hình dự đoán kết quả học tập của học sinh chuyên tiếng 

Nhật tại Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng, bài báo này chỉ 

sử dụng 3 PPHM chính gồm: 

2.3.1. Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) 

Linear Regression [7, 8, 9] là thuật toán cơ bản trong 

học máy giám sát, được dùng để dự báo các giá trị liên tục. 

Đồng thời, quy tắc hoạt động này tập trung vào việc thiết 

lập mối tương quan hàm số giữa một hoặc nhiều biến độc 

lập (X) (đầu vào) và một biến phụ thuộc (y) (đầu ra). Thiết 

lập mối tương quan giữa tập hợp các biến và biến độc lập 

(X) được gọi là biến đầu vào và biến phụ thuộc được gọi là 

biến đầu ra (Y). Mục tiêu của thuật toán là tìm cách tối ưu 

hóa hàm tuyến tính để biểu diễn dữ liệu. 

Công thức tổng quát của mô hình được biểu diễn 

như sau: 

y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ +... + βₙxₙ + ε  (2) 

Trong công thức này giá trị dự báo y được xác lập dựa 

trên hệ số chặn β₀ kết hợp cùng với các hệ số hồi quy β₁, 

β₂,..., βₙ tương ứng với các biến đầu vào.x₁, x₂,..., xₙ. Bên 

cạnh đó, mô hình còn bao hàm thành phần ε nhằm đại diện 

cho các tham số nhiễu hoặc những sai số ngẫu nhiên không 

thể giải thích được bằng biến độc lập. 

Về mặt ứng dụng, thuật toán này có nhiều điểm tốt như 

cấu trúc ngắn gọn, khi tính toán sẽ cho ra kết quả nhanh. 

Hồi quy tuyến tính thường dùng trong các lĩnh vực như 

đoán giá nhà, phân tích tình hình kinh tế thế giới hay đánh 

giá hiệu quả của việc chạy quảng cáo. Tuy nhiên, công cụ 

này vẫn có những điểm yếu nhất định, bao gồm sự thiếu ổn 

định trước các giá trị ngoại lai (outliers), đồng thời khi xử 

lý mối quan hệ với hồi quy tuyến tính phải cần có mối liên 

hệ và yêu cầu khắt khe về giả định phân phối chuẩn của các 

thành phần sai số. 

2.3.2. Random Forest  

Random Forest (RF) [10] là một mô hình học máy 

thuộc nhóm học tập tổ hợp (ensemble learning), sử dụng 

kỹ thuật bagging. 

Để RF hoạt động dể dàng thì phải dùng nhiều cây quyết 

định độc lập, trong đó các tập dữ liệu con được lấy dưới 

dạng không tuân thủ theo kế hạch mà phải sử dụng mẫu 

ngẫu nhiên. Sau đó, những kết quả được cho là dự đoán 

cuối cùng được tổng hợp: đối với hồi quy, và kết quả là giá 

trị trung bình từ các cây. Điểm mạnh của RF nổi bật với 

khả năng giải quyết những dữ liệu được cho là phức tạp, 

đồng thời không yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu và giảm thiểu 

nguy cơ quá khớp (overfitting) nhờ tính ngẫu nhiên. Mặc 

dù là một mô hình mạnh mẽ, RF có nhược điểm là tính 

phức tạp, khó giải thích (black-box), tiêu tốn tài nguyên và 

có thể giảm hiệu suất khi dữ liệu có nhiễu cao. 

2.3.3. Gradient Boosting  

Gradient Boosting (GB) [11] cũng là một thuật toán học 

tập tổ hợp, nhưng sử dụng kỹ thuật boosting. Thay vì xây 

dựng các cây độc lập, GB xây dựng một chuỗi cây, và mỗi 

cây mới được thêm vào để khắc phục những lỗi sai 

(residuals) còn lại trước đây chưa được giải quyết. GB tối 

ưu hóa mô hình qua từng bước lặp bằng cách giảm thiểu 

hàm mất mát (Loss Func tion) thông qua phương pháp hạ 

gradient (gradient descent). GB có hiệu suất cao trong cả 

phân loại và hồi quy, và giải quyết tốt dữ liệu mất cân bằng. 

Tuy nhiên, GB dễ bị quá khớp nếu cấu trúc cây quá sâu 

hoặc số lượng cây quá lớn, đồng thời chậm hơn RF do tính 

tuần tự trong việc xây dựng mô hình và dể bị tác động bởi 

các thành phần sai số. 

3. Phân tích dữ liệu 

Bài báo này sử dụng dữ liệu định lượng, thông qua việc 

sử dụng mô hình RF. Chức năng của mô hình RF là xác 

định TTHT tối ưu, dự đoán điểm trung bình và các yếu tố 

tác động đầu vào của học sinh chuyên Nhật tại Trường 

THCS Tây Sơn, Đà Nẵng. 

3.1. Đối tượng khảo sát 

Đối tượng tham gia khảo sát là những học sinh thuộc 

lớp chuyên Nhật của khối 7 (2 lớp) và khối 9 (2 lớp) của 

Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng. Hoạt động khảo sát đã 

tiến hành thực hiện vào tháng 10 năm 2024. 
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Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng là cơ sở giảng dạy 

tiếng Nhật từ sớm và hiện tại môn học này vẫn được duy 

trì đều đặn. Do các yếu tố khách quan nên học sinh khối 6 

và khối 8 không tham gia khảo sát.Phiếu khảo sát tại Bảng 

1 được thiết kế đơn giản, câu hỏi không quá khó và hoàn 

toàn thích hợp với đặc điểm lứa tuổi THCS để đảm bảo học 

sinh hiểu đúng nội dung và cung cấp thông tin đúng thực 

tế. Phiếu khảo sát được thiết kế như sau: 

Tuy nhiên, sau khi loại bỏ các phiếu không đầy đủ 

thông tin hoặc không đủ điều kiện đưa vào nghiên cứu, bộ 

dữ liệu được đưa phân tích bao gồm 163 học sinh. Trong 

đó cấu trúc mẫu cụ thể như sau: 

- Khối 7 (2 lớp): 99 học sinh (55 nữ, 45 nam), đã học 

tiếng Nhật khoảng 1,5 năm. 

- Khối 9 (2 lớp): 64 học sinh (35 nữ, 29 nam), đã học 

tiếng Nhật khoảng 3,5 năm tại trường THCS Tây Sơn.  

Độ tuổi của học sinh tham gia khảo sát dao động từ 12 đến 

14 tuổi. 

Bảng 1. Phiếu khảo sát“Ứng dụng AI trong việc phát hiện 

TTHT tiếng Nhật hiệu quả” 

 

3.2. Xây dựng mô hình dự doán điểm tiếng Nhật 

Để có được mô hình dự đoán điểm học tiếng Nhật, tác 

giả đã tạo 8 câu hỏi, nhằm khai thác các thông tin về mức 

độ yêu thích, mục đích học tiếng Nhật, trình tự học và 

năng lực học tập ở các môn học khác của học sinh. Trước 

khi phát phiếu khảo sát ý nghĩa của các khái niệm cụm từ 

như TTHT (là cách học sinh sắp xếp kỹ năng theo trình 

tự mà bản thân thấy phù hợp và năng lực học tập (kết quả 

học tập ở các môn văn hóa như Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh,...) đã được giải thích rõ ràng. Hệ thống ba mô hình 

học máy tại mục 2.3 khai thác các đặc điểm riêng từ dữ 

liệu khảo sát để xác lập mô hình dự đoán điểm số trung 

bình cho môn tiếng Nhật. Dữ liệu đầu vào bao gồm các 

đặc điểm: "Trình tự học tập" (ký hiệu TT), "Lớp", "Môn 

học mà bạn giỏi" (MHT) và "Môn học mà bạn chưa giỏi" 

(MHKT). Do các đặc trưng này mang tính chất phân loại 

(categorical data) và không có mối quan hệ thứ bậc, tác 

giả đã áp dụng phương pháp mã hóa One-Hot Encoding 

[12] để chuyển đổi chúng thành dạng số (numerical data) 

mà mô hình học máy có thể xử lý. Đồng thời ở Bảng 2 đã 

đưa ra ví dụ minh họa về quá trình mã hóa dữ liệu của 

một học sinh. 

Bảng 2. Ví dụ minh họa mã hóa dữ liệu học tập của một học 

sinh bằng phương pháp One-Hot 

Lớp7 Lớp9 TT1 TT2 … TT5 
MHT1 

(N.Văn) 

MHT2 

(Toán) 
… 

MHKT1 

(N.Văn) 

MHKT2 

(Toán) 

MHKT3 

(T. Anh) 
… 

0 1 0 1 0 … 0 1 … 1 0 1 … 

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, tác giả bắt đầy xây dựng mô 

hình dự đoán điểm số tiếng Nhật, 𝑦𝑗̂̂ dựa trên ba thuật toán 

Linear Regression, RF và GB đã trình bày ở Mục 2.3. Mô 

hình này được công thức hóa như sau: 

𝑦𝑗̂ = 𝑓𝑗(𝒙𝑖)     (3) 

Trong đó,  𝑓𝑗  là mô hình dự đoán điểm học tập của 

PPHM thứ j và 𝒙𝑖  là tập dữ liệu đầu vào của học sinh i. 

Hiệu quả của từng mô hình được xem xét thông qua ba 

tiêu chí đánh giá cụ thể sau đây được sử dụng: 

3.2.1. Mean Absolute Error (MAE): Sai số tuyệt đối trung 

bình 

Mean Absolute Error (MAE): Chỉ số của MAE được sử 

dụng để đo lường độ sai lệch trung bình (sai số tuyệt đối) 

giữa giá trị trong thực tiễn 𝑦𝑖  và giá trị trong dự đoán 𝑦𝑗̂ 

 𝑀𝐴𝐸𝑗 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑖 − 𝑓𝑗(𝒙𝑖)|𝑛

𝑖=1 ,   (4) 

Mô hình có MAE càng thấp càng chính xác. MAE là 

chỉ số dễ hiểu, phản ánh khoảng cách trung bình giữa giá 

trị trong thực tiễn và giá trị trong dự đoán. 

3.2.2. Root Mean Squared Error (RMSE): Sai số bình 

phương trung bình căn bậc hai 

RMSE được xác lập để đo lường căn bậc hai của trung 

bình bình phương các độ lệch giữa giá trị trong thực tiễn 

và giá trị trong dự đoán. 

RMSE𝑗 = √1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑗(𝒙𝑖))

2
𝑛
𝑖=1 ,   (5) 

Điểm đặc trưng của tham số này là khả năng xảy ra các 

lỗi lớn (outliers) so với MAE do cơ chế bình phương sai 

số. Điều này khiến RMSE dể nhạy hơn so với các giá trị 

ngoại lai khác, giúp nghiên cứu này đánh giá sát sao độ ổn 

định của mô hình này. 

3.2.3. Coefficient of Determination (R2): Hệ số xác định 

Hệ số xác định R2 phản ánh năng lực của mô hình trong 

việc giải thích mức độ biến thiên của tập dữ liệu so với 

phương án dự báo trung bình 𝑦̅ . R2 được xác định bởi  

công thức: 

R𝑗
2 = 1 −

𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑡
,     (6) 

Trong đó, 𝑆𝑟𝑒𝑠 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑗(𝒙𝑖))
2

𝑛
𝑖=1 là tổng bình phương 

độ sai khác (Residual Sum of Squares), và 

 𝑆𝑡𝑜𝑡 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)2𝑛
𝑖=1 là tổng bình phương tổng thể (Total 

Sum of Squares).  𝑦̅  là giá trị trung bình của 𝑦𝑖 . Chỉ số  
R𝑗

2 = 1 đã cho thấy mô hình này giải thích hoàn toàn hợp 

lý. Tuy nhiên, điều ngược lại khi chỉ số R𝑗
2 = 0 hoặc chỉ số 
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R𝑗
2 < 0 nghĩa là không đem lại hiệu quả hơn so với việc sử 

dụng giá trị trung bình đơn thuần. 

Dựa trên kết quả so sánh giữa ba mô hình gồm: Linear 

Regression, RF, GB ở Bảng 3 thì mô hình RF cho kết quả 

vượt trội nhất với R2 = 0,719, MAE thấp nhất (0,339) và 

RMSE thấp nhất (0,508). 

Bảng 3. Kết quả đánh giá thông qua ba mô hình  

Tên mô hình MAE RMSE R2 

Linear Regression 0,569 0,741 0,404 

RF 0,339 0,508 0,719 

GB 0,357 0,552 0,670 

Để trực quan hóa độ tin cậy của từng mô hình, Hình 2 

trình bày biểu đồ so sánh giữa điểm tiếng Nhật thực tế (y) 

và điểm dự đoán (𝑦̂)) của ba mô hình.  

Đường chéo màu cam thể hiện trường hợp dự đoán 

hoàn hảo (𝑦 = 𝑦̂). 

 

(a) Linear 

Regression 

- MAE: 0.569 

- RMSE: 0.741  

- R²: 0.404 

 

(b) RF 

- MAE: 0.339 

- RMSE: 0.508  

- R²: 0.719 

 

(c) GB 

- MAE: 0.357 

- RMSE: 0.552 

- R²: 0.670 

Hình 2. Biểu đồ so sánh điểm dự đoán (𝑦̅) và điểm thực tế (y) 

của ba mô hình học máy 

Xét tổng thể ở các hình, ta thấy các điểm dữ liệu được 

phân bố sát đường chéo thì mô hình được xem là có độ 

chính xác cao. 

Trong các biểu đồ Hình 2, thì biểu đồ 2b cho thấy các 

điểm dự đoán tập trung gần đường chéo hơn so với Linear 

Regression và GB, minh chứng cho kết quả đánh giá vượt 

trội của mô hình này R2=0,719. Do đó, nghiên cứu này tiếp 

tục được thực hiện với mô hình RF để xem xét mức độ tác 

động và sự ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào. 

3.3. Kết quả nghiên cứu 

Kết quả học tập là một chỉ số tổng hợp nhằm phản ảnh 

năng lực tiếp cận nội dung bài học, hoàn thiện các kĩ năng 

còn hạn chế và nhận thức học tập của người học. Để làm rõ 

hệ số ảnh hưởng của các biến số đầu vào đối với năng lực 

tiếp thu tiếng Nhật nghiên cứu đã sử dụng giá trị thuật toán 

(SHapley Additive exPlanations) hay còn gọi SHAP [13]. 

Đây là hướng giải pháp tối ưu giúp làm rõ cơ chế dự báo 

của mô hình học máy thông qua việc xác định giá trị đóng 

góp biên của từng thuộc tính đặc trưng. TTHT và mức độ 

chi phối trung bình của các yếu tố đã qua xử lý mã hóa 

One-Hot được chi tiết hóa tại Hình 3. 

Từ biểu đồ Hình 3, một phát hiện quan trọng và  

khá thú vị là Môn họctốt_2 (môn Toán) có mức độ ảnh 

hưởng đến kết quả dự đoán điểm tiếng Nhật nhất, vượt 

trội hơn cả môn Tiếng Anh hay các môn học khác. Điều 

này tác giả đưa ra giả thuyết rằng học sinh giỏi Toán 

thường sở hữu các kỹ năng lập luận, phản biện, hình học 

không gian và năng lực mô hình hóa tốt. Những học sinh 

có đủ kiến thức, kĩ năng này thường có xu hướng tiếp cận 

và nắm bắt hiệu quả nhanh hơn về hệ hống chữ viết phức 

tạp của tiếng Nhật, đặc biệt là chữ Hán (Kanji). Tuy 

nhiên, đây chỉ là giả thuyết ban đầu và cần được kiểm 

chứng bằng số liệu định lượng trong các nghiên cứu 

chuyên sâu tiếp theo. 

 

Hình 3. Mức độ ảnh hưởng trung bình (SHAP Value) của 

các đặc trưng đến kết quả dự đoán điểm tiếng Nhật 
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3.4. Thực nghiệm đề xuất trình tự học phù hợp 

Nghiên cứu tập trung xem xét khả năng đáp ứng yêu 

cầu học tập cũng như hiệu quả của các TTHT tập đối với 

học sinh chuyên Nhật tại Trường THCS, Tây Sơn.  

Dựa trên mô hình RF tốt nhất, tác giả đề xuất học sinh 

chuyển đổi sang TTHT tối ưu hơn. Bảng 4 tóm tắt quy mô 

học sinh tham gia các TTHT cũ và các TTHT mới được 

đề xuất.  

Bảng 4. Số lượng học sinh chuyên tiếng Nhật tham gia các 

TTHT (trước và sau đề xuất) 

 TTHT cũ 
 

TTHT mới 

TTHT 

1 

TTHT 

2 

TTNT 

3 

TTHT 

4 

TTHT 

5 

TTHT1 43 8 1 11 20 

TTHT2 1 2 0 0 0 

TTHT3 0 0 2 0 2 

TTHT4 29 4 5 14 21 

Trong đó: 

THTT1: TV→NP→Đọc→Nghe→Nói; 

TTHT2: NP→TV→Nói→Nghe→Đọc; 

TTHT3: TV→Nghe→NP→Nói→Đọc; 

TTHT4: NP→TV→Nghe→Đọc→Nói; 

TTHT5:Các trình tự khác không thuộc 4 trình tự trên. 

Ghi chú: Bảng 4 học sinh tham gia các trình tự học tập. 

Hàng: TTHT mới (TTHT1–TTHT4); cột: TTHT cũ 

(TTHT1–TTHT5). Ô số: số lượng học sinh; số in đậm: học 

sinh không cần thay đổi TTHT  

Căn cứ ở bảng thống kê, có tất cả 71 học sinh tương 

ứng với các ô trên đường chéo không cần thay đổi TTHT 

hiện tại. Cụ thể tương ứng với các ô nằm trên đường chéo: 

43 + 2 + 2 + 14 = 71 học sinh, trong khi đó, 92 học sinh 

còn lại đã chưa lựa chọn đúng TTHT phù hợp và cần đề 

xuất chuyển sang các TTHT khác phù hợp hơn. Sau khi đề 

xuất các TTHT phù hợp cho học sinh, tác giả tiếp tục áp 

dụng mô hình học máy RF vốn đã được áp dụng trước đó 

để dự đoán điểm trung bình học tập của học sinh. Dữu liệu 

cho thấy điểm trung bình đã tăng từ 8,70 lên 8,84. Để đánh 

giá mức độ cải thiện một cách định lượng, tác giả đã áp 

dụng chỉ số kiểm định t ghép đôi (paired t-test) [14] để so 

sánh điểm học tập của 163 học sinh trước và sau khi áp 

dụng hệ thống đề xuất AI như sau: 

- Điểm trung bình và độ lệch chuẩn trước khi áp dụng: 

M = 8.71, Var = 0.45.  

- Điểm trung bình và độ lệch chuẩn sau khi áp dụng:  

M = 8.84, Var = 0.25. 

Hiệu trung bình giữa hai giai đoạn là −0.124 (95%  

CI [−0.174, −0.075]), với hệ số tương quan cặp rất cao  

(r = 0.89). Kiểm định t ghép đôi xác nhận điểm khác nhau 

này mang ý nghĩa thống kê (t(162) = −4.96, p < 0.001). 

Mặc dù kích thước hiệu ứng (Co hen’s dz ≈ 0.39) ở mức 

nhỏ, vừa, phù hợp với mức tăng khoảng 1.4%, kết quả này 

chỉ ra rằng việc sử dụng mô hình AI để phát hiện TTHT đã 

giúp thay đổi, cải thiện điểm số học tập của học sinh một 

cách rõ rệt. 

 

Mặc dù, mức tăng không quá lớn, song điều này vẫn 

phản ánh một tín hiệu tích cực và khẳng định rằng hiệu 

quả của việc đề xuất TTHT rất phù hợp. Việc lựa chọn 

đúng TTHT không chỉ đem lại kết quả tốt mà còn hỗ trợ 

học sinh duy trì hiệu quả học tập ổn định và lâu dài.  

4. Kết luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã ứng dụng thành công AI để xây dựng 

mô hình dự đoán kết quả học tập môn tiếng Nhật dựa trên 

TTHT của học sinh. Trên cơ sở mô hình dự báo đã được 

tối ưu hóa bởi mô hình RF, tác giả đã đề xuất điều chỉnh 

TTHT nhằm góp phần hỗ trợ người học thuận lợi trong việc 

tiếp thu kiến thức và cải thiện kết quả học tập.  

Dữ liệu thực nghiệm thu được từ học sinh chuyên 

tiếng Nhật tại Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng, đã chứng 

minh rằng việc áp dụng TTHT theo mô hình đề xuất có 

khả năng tăng điểm trung bình môn học tiếng Nhật của 

học sinh từ 8.70 lên 8.84. Kết quả này cho thấy việc ứng 

dụng AI để góp phần tối ưu hóa trong việc giảng dạy và 

học tập tiếng Nhật ở bậc trung học cơ sở. Hướng nghiên 

cứu tiếp theo, tác giả dự kiến mở rộng quy mô thu thập 

dữ liệu, tiếp tục cải tiến mô hình dự đoán và phát triển 

thêm các TTHT mới, phù hợp với đặc điểm của từng 

nhóm học sinh, nhằm mục tiêu tăng chất lượng dạy và học 

tiếng Nhật. 

4.2. Kiến nghị 

Từ kết quả nghiên cứu đã đạt được, tác giả xin đề xuất 

một số kiến nghị: 

4.2.1. Đối với giáo viên 

Bên cạnh việc áp dụng AI để phát hiện TTHT hiệu 

quả cho học sinh chuyên Nhật tại trường THCS Tây Sơn, 

giáo viên nên tích cực áp dụng các công cụ AI vào dạy 

học. Cụ thể, AI có thể giúp giáo viên trong việc phân loại 

bài tập, thiết kế bài giảng, theo dõi tiến trình học và có 

thể đưa ra dự đoán sớm kết quả học tập. Điều này cung 

cấp căn cứ khoa học giúp giáo viên phát hiện kịp thời 

những học sinh tiếp thu kém, từ đó kiến nghị các hình 

thức hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, giáo viên cần nghiên cứu 

và chủ động làm mới cách dạy để tương thích với năng 

lực và mức độ hiểu bài của từng nhóm học sinh. Việc này 

giúp học sinh vượt khó có hứng thú trong học tập, tích 

cực tham gia các hoạt động nhà trường đưa ra, đồng thời 

giảng viên là người hỗ trợ học sinh tiến bộ theo khả năng 

cá nhân. Việc phối hợp các hoạt động tương tác, trò chơi 

học tập, thảo luận nhóm, hoặc luyện tập ngữ pháp và phát 

âm tiếng Nhật, nên được thực hiện dựa trên các gợi ý từ 

mô hình AI. Sự kết hợp này không chỉ tạo sự hào hứng 

mà còn góp phần củng cố kiến thức một cách bền vững 

cho học sinh. 

4.2.2. Đối với Nhà trường 

Căn cứ vào định hướng của Bộ GD&ĐT chương trình 

môn Tiếng Nhật ở phổ thông [15], nhà trường cần xem xét 

áp dụng mô hình AI như một công cụ quản lý chất lượng 

dạy học tiếng Nhật.  
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Để việc triển khai ứng dụng AI trong giảng dạy một 

cách thuận lợi, nhà trường cần đầu tư vào cơ sở vật chất và 

hạ tầng công nghệ. Đây là nền tảng cốt yếu giúp mô hình 

AI phát huy tối đa hiệu quả. Về chiến lược dài hạn, nhà 

trường nên xem xét và từng bước triển khai ứng dụng AI 

sang các môn học và ngoại ngữ khác. Đây là hướng đi phù 

hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo toàn diện. 
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